
1 160012 Đặng Việt Dũng 2/2/2009 Nam Kinh 002209007608 10,00 8,50 9,80 9,00 46,30

2 160055 Hà Ngọc Bảo Trân 18/3/2009 Nữ Tày 002309009084 9,75 8,50 9,60 9,00 45,85

3 160053 Nguyễn Thanh Thúy 16/7/2009 Nữ Kinh 002309002832 10,00 9,25 7,90 9,25 45,65

4 160034 Phan Hoàng Hà My 30/1/2009 Nữ Tày 002309011451 9,75 8,75 8,70 9,00 45,20

5 160054 Đỗ Đình Nguyễn Tiến 16/3/2009 Nam Kinh 002209002334 10,00 8,75 7,70 8,75 43,95

6 160014 Nguyễn Thế Dương 9/1/2009 Nam Kinh 002209008912 9,75 7,25 9,10 8,00 42,10

7 160040 Nguyễn Thảo Nguyên 11/6/2009 Nữ Kinh 002309000139 9,75 8,50 10,00 6,75 41,75

8 160006 Nguyễn Gia Bách 3/1/2009 Nam Dao 002209006155 9,50 8,50 8,20 7,75 41,70

9 160039 Vũ Bảo Ngọc 21/10/2009 Nữ Kinh 002309003628 9,75 8,25 7,70 7,50 40,70

10 160031 Trịnh Thuỳ Phương Linh 29/1/2009 Nữ Kinh 002309005156 9,75 8,75 7,20 7,25 40,20

11 160025 Vũ Quang Huy 22/1/2009 Nam Dao 002209004989 9,75 8,00 7,70 7,25 39,95

12 160017 Nguyễn Minh Giang 24/8/2009 Nam Tày 002209010978 9,75 8,50 7,60 7,00 39,85

13 160021 Lê Minh Hiển 27/8/2009 Nam Tày 001209062347 8,00 9,25 7,60 7,25 39,35

14 160005 Cấn Xuân Bách 4/9/2009 Nam Kinh 002209000316 8,75 8,00 8,50 7,00 39,25

15 160004 Phạm Tuấn Anh 5/5/2009 Nam Kinh 002209004641 10,00 8,50 7,10 6,75 39,10

16 160032 Mã Hải Mạnh 9/1/2010 Nam Tày 002210001618 9,75 8,75 8,60 6,00 39,10

17 160061 Nguyễn Hữu Quang Vũ 4/11/2009 Nam Kinh 001209104088 7,25 9,00 8,30 7,25 39,05

18 160051 Nguyễn Viết Thông 16/11/2009 Nam Kinh 002209006600 9,75 7,75 6,50 7,50 39,00

19 160007 Trịnh Thiên Bảo 14/3/2009 Nam Kinh 002209010749 9,75 8,00 7,70 6,75 38,95

20 160023 Trần Trung Hiếu 16/1/2009 Nam Kinh 002209010555 9,00 8,75 6,10 7,50 38,85

21 160010 Nguyễn Anh Đức 8/11/2009 Nam Kinh 002209009214 8,50 8,50 8,80 6,50 38,80

22 160003 Lê Hồng Anh 13/4/2009 Nữ Kinh 002309004942 9,75 8,75 8,00 6,00 38,50

23 160011 Đỗ Mai Dung 6/11/2009 Nữ Kinh 002309000201 9,00 8,50 6,90 6,50 37,40

24 160008 Đặng Thị Ngọc Bích 27/9/2009 Nữ Kinh 002309006364 10,00 8,00 8,70 5,25 37,20

25 160022 Nguyễn Trường Hiếu 13/6/2009 Nam Kinh 002209004013 6,50 8,75 6,90 7,50 37,15

26 160036 Dương Bảo Ngọc 5/2/2009 Nữ Kinh 002309006041 8,50 9,00 7,10 6,25 37,10

27 160047 Nguyễn Duy Quyền 17/10/2009 Nam Kinh 002209008674 8,00 8,00 6,80 7,00 36,80

28 160052 Nguyễn Mai Thu 10/7/2009 Nữ Kinh 002309011681 8,50 8,75 7,40 6,00 36,65

29 160044 Nguyễn Ngọc Quân 21/5/2009 Nam Tày 002209001400 7,75 8,25 6,90 6,75 36,40

30 160030 Phạm Hoàng Linh 18/11/2009 Nam Kinh 002209007618 9,25 8,25 4,50 7,00 36,00

31 160045 Lê Bảo Quyên 7/12/2009 Nữ Kinh 002309004166 7,75 8,75 8,30 5,50 35,80

32 160009 Hoàng Hải Biên 1/8/2009 Nam Tày 002209006639 7,25 7,50 7,20 6,75 35,45
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ển

Ghi chú
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33 160019 Phạm Thị Thu Hà 13/2/2009 Nữ Kinh 002309007173 8,25 8,50 3,60 7,25 34,85

34 160020 Trần Thu Hằng 7/1/2009 Nữ Kinh 002309006567 9,75 8,50 8,30 4,00 34,55

35 160058 Nguyễn Quang Tú 27/1/2009 Nam Kinh 002209012822 9,75 7,00 6,20 5,50 33,95

(Ấn định danh sách 35 học sinh)
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